
PHỤ LỤC SỐ 03 

BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN NHÂN TỈNH CỤ THỂ HÓA THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030 

(Kèm theo Văn bản số              /UBND-KTTH ngày       /11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

--------------- 

 

TT DANH MỤC  
Cơ quan chủ 

trì tham mưu 

Thời gian trình 

UBND tỉnh 

Thời gian 

ban hành 

Thẩm quyền ban 

hành 

I CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

1 
Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đồng bộ, triệt để, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn mới 
Sở Nội vụ 

Sau khi có quy 

định, văn bản 

hướng dẫn của  

Trung ương 

Thời gian ban 

hành sau khi 

có quy định, 

văn bản hướng 

dẫn của Trung 

ương 

Ban Thường vụ  

Tỉnh ủy  

cho ý kiến;  

Ủy ban nhân 

dân tỉnh hoàn 

thiện, ban hành 
2 

Đề án xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật của tỉnh Tuyên Quang đảm bảo đồng bộ, thống 

nhất, khả thi 

Sở Tư Pháp 
Chậm nhất trước 

25/11/2025 
Quý IV/2025 

II LĨNH VỰC KINH TẾ 

1 

Điều chỉnh Phương án phát triển các khu, cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh trong đó tập trung phát triển một số khu, 

cụm công nghiệp chuyên sâu, công nghệ cao gắn với chế 

biến nông lâm sản và dược liệu, giai đoạn 2026 – 2030 
Sở Công 

Thương 

Trong tháng 

01/2026 
Quý I/2026 

Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy  

cho ý kiến;  

Ủy ban nhân 

dân tỉnh hoàn 

thiện, ban hành 
2 

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ logistics 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2026 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

Trong tháng 

01/2026 
Quý I/2026 



2 

TT DANH MỤC  
Cơ quan chủ 

trì tham mưu 

Thời gian trình 

UBND tỉnh 

Thời gian 

ban hành 

Thẩm quyền ban 

hành 

3 

Kế hoạch về thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu và thương 

mại biên giới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2026 - 2030 

Sở Công 

Thương 

Trong tháng 

01/2026 
Quý I/2026 

Ban Thường vụ  

Tỉnh ủy  

cho ý kiến;  

Ủy ban nhân 

dân tỉnh hoàn 

thiện, ban hành 

4 

Đề án về phát triển nông nghiệp bền vững gắn với kinh tế 

nông nghiệp xanh, nông nghiệp số và mục tiêu xây dựng 

nông thôn, nông dân giàu có 
Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường  

Trong tháng 

01/2026 
Quý I/2026 

5 Đề án về hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Tuyên Quang 
Trong tháng 

01/2026 
Quý I/2026 

6 

Điều chỉnh Đề án về xây dựng Tuyên Quang trở thành khu 

lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trung tâm sản xuất và 

chế biến gỗ 

Trong tháng 

4/2026 
Quý II/2026 

7 
Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2035, 

tầm nhìn đến năm 2045 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Trong tháng 

01/2026 
Quý I/2026 

III LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1 
Đề án về phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Chậm nhất trước 

25/11/2025 
Quý IV/2025 

Ban Thường vụ  

Tỉnh ủy  

cho ý kiến;  

Ủy ban nhân 

dân tỉnh hoàn 

thiện, ban hành 
2 

Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Trong tháng 

01/2026 
Quý I/2026 



3 

TT DANH MỤC  
Cơ quan chủ 

trì tham mưu 

Thời gian trình 

UBND tỉnh 

Thời gian 

ban hành 

Thẩm quyền ban 

hành 

3 

Đề án bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá truyền 

thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, 

định hướng đến năm 2035 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Trong tháng 

01/2026 
Quý I/2026 

Ban Thường vụ  

Tỉnh ủy  

cho ý kiến;  

Ủy ban nhân 

dân tỉnh hoàn 

thiện, ban hành 

4 
Kế hoạch về phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026 - 2035 Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Trong tháng 

01/2026 
Quý I/2026 

5 
Đề án phát triển thể thao tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2025 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2035 

Chậm nhất trước 

25/11/2025 
Quý IV/2025 

6 

Kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ 

trợ tạo việc làm và đẩy mạnh công tác đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2026 - 

2030 

Sở Nội vụ 
Trong tháng 

01/2026 
Quý I/2026 

7 

Đề án về nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

Nhân dân, phát triển y tế kỹ thuật cao, chuyên sâu, tăng 

cường y tế dự phòng, giai đoạn 2025 – 2030 

Sở Y tế Theo chỉ đạo của Trung ương 

8 

Chương trình hành động về đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong quản lý nhà 

nước, phát triển kinh tế xã hội và xã hội số, giai đoạn 

2026 - 2030 

Sở Khoa học 

- Công nghệ 

Trong tháng 

01/2026 
Quý I/2026 



4 

TT DANH MỤC  
Cơ quan chủ 

trì tham mưu 

Thời gian trình 

UBND tỉnh 

Thời gian 

ban hành 

Thẩm quyền ban 

hành 

IV QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI 

1 

Đề án về tăng cường hợp tác toàn diện giữa tỉnh Tuyên 

Quang với tỉnh Vân Nam và khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây, Trung Quốc, giai đoạn 2026 – 2030 
Sở Ngoại vụ 

Trong tháng 

01/2026 
Quý I/2026 

Ban Thường vụ  

Tỉnh ủy  

cho ý kiến;  

 Ủy ban nhân 

dân tỉnh hoàn 

thiện, ban hành 2 
Chương trình về nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội 

nhập quốc tế giai đoạn 2026 – 2030 

Trong tháng 

01/2026 
Quý I/2026 

3 

Đề án đẩy mạnh xây dựng xã an toàn về an ninh, trật tự, 

không có tệ nạn ma túy và tội phạm trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, giai đoạn 2025 - 2030 
Công an tỉnh 

Chậm nhất trước 

25/11/2025 
Quý IV/2025 

Ban Thường vụ  

Tỉnh ủy 

 cho ý kiến;  

Ủy ban nhân 

dân tỉnh hoàn 

thiện, ban hành 
4 

Đề án bảo đảm an ninh, trật tự lĩnh vực du lịch trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2025 - 2030 

Chậm nhất trước 

25/11/2025 
Quý IV/2025 
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